
 
PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Hình 

(3x4) 

Vị trí dự tuyển:  

Thời gian làm việc:    Toàn thời gian         Bán thời gian 

Mức lương mong muốn:  

Thời gian có thể nhận việc:  

 

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên  Giới tính Nam            Nữ   

Ngày sinh  Nơi sinh   

Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo 

Số CMND/CCCD  Ngày cấp:  Nơi cấp:  

Địa chỉ thường trú 
 

 

Địa chỉ hiện nay 
 

 

Email  Điện thoại   

Tình trạng sức khỏe  Chiều cao  

Khuyết tật  Cân nặng  

Tình trạng hôn nhân:   Độc thân    Có gia đình    Ly hôn  Số con (nếu có):  

 

III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH:  (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con) 

Họ và tên 
Mối 

quan hệ 
Năm 
sinh 

Địa chỉ thường trú Điện thoại 

     

     

     

     



Họ và tên 
Mối 

quan hệ 
Năm 
sinh 

Địa chỉ thường trú Điện thoại 

     

     

 

IV. NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT: 

Họ và tên 
Mối 

quan hệ 
Địa chỉ Điện thoại 

    

    

    

 

V. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: (Kể cả những khoá đang học) 

1. Đào tạo dài hạn : 

Thời gian 
Tên trường Chuyên ngành 

Loại văn 
bằng 

Hình thức 

đào tạo Từ Đến 

      

      

      

 

2. Đào tạo ngắn hạn: 

Thời gian 
Tên khóa học Nơi đào tạo 

Loại bằng 
cấp/chứng chỉ Từ Đến 

     

     

     

     



Thời gian 
Tên khóa học Nơi đào tạo 

Loại bằng 
cấp/chứng chỉ Từ Đến 

     

     

     

 

3. Trình độ ngoại ngữ: (Vui lòng đánh dấu  vào ô bạn chọn) 

Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu 

Tiếng Anh  

(Cấp độ): 

                

Tiếng  

(Cấp độ): 

                

Tiếng  

(Cấp độ): 

                

 

4. Trình độ tin học: (Vui lòng đánh dấu  vào ô bạn chọn): 

Loại phần mềm 

Khả năng sử dụng  

Bằng cấp, chứng chỉ 
Hạn chế Trung bình Khá Tốt 

Word       

Excel       

Powerpoint       

Thiết kế đồ họa      

 Các phần mềm khác mà anh/chị có thể sử dụng được 

 

 

 
  



VI. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC: (Vui lòng trình bày theo thứ tự công ty làm việc sau cùng trước) 

Tên Công ty:  

Thời gian làm việc: Từ ngày……tháng……năm 20…… đến  ngày……tháng……năm 20…… 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  Quy mô công ty :…………….….nhân viên 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  

Chức vụ Mô tả  cơ bản công việc (Có nêu vai trò, quy mô dự án từng tham 

gia) 

Mức lương 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do thôi việc:  

Người tham khảo:  Chức vụ:                        Điện thoại di động:    

 

Tên Công ty:  

Thời gian làm việc: Từ ngày……tháng……năm 20…… đến  ngày……tháng……năm 20…… 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  Quy mô công ty :…………….….nhân viên 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  

Chức vụ Mô tả  cơ bản công việc (Có nêu vai trò, quy mô dự án từng tham 

gia) 

Mức lương 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lý do thôi việc:  

Người tham khảo:  Chức vụ:                        Điện thoại di động:    

 

Tên Công ty:  

Thời gian làm việc: Từ ngày……tháng……năm 20…… đến  ngày……tháng……năm 20…… 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  Quy mô công ty :…………….….nhân viên 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  

Chức vụ Mô tả  cơ bản công việc (Có nêu vai trò, quy mô dự án từng tham 

gia) 

Mức lương 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do thôi việc:  

Người tham khảo:  Chức vụ:                        Điện thoại di động:    

 

VII. KỸ NĂNG/ KHẢ NĂNG CỦA BẢN THÂN: (ứng viên tự đánh giá) 

Khả năng/ kỹ năng Giỏi Khá 
Trung 
bình 

Yếu 

Lãnh đạo/ quản lý nhân viên     

Giải quyết vấn đề/ thương lượng     

Trình bày/ diễn thuyết/ thuyết phục     

Làm việc độc lập     

Chịu áp lực công việc     

Khả năng làm việc nhóm     

Tinh thần đồng đội/ sinh hoạt tập thể     

 



VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG:  

Điểm mạnh của bản thân 

 

 

 

 

Điểm yếu của bản thân 

 

 

 

 

Tính cách 

 

 

 

Năng khiếu, sở thích:  

 

 

 

 

Mục tiêu nghề nghiệp trong vòng 2 đến 

3 năm tới ? 

 

 

 

 

 

 

Làm ngoài giờ, đi công tác xa?  Sẵn sàng        Đôi khi    Hạn chế 

Đảm nhận công việc ở tỉnh/ TP khác  Có thể  Không   Suy nghĩ 

Anh/Chị có bạn bè hay người thân 

đang làm việc tại Công ty hay Công ty 

cùng ngành không? 

 Không  

 Có, vui lòng ghi rõ:  

 

 

Anh/Chị đã từng nộp đơn dự tuyển vào 

làm việc tại Công ty hay chưa? 

 Không  

 Có, vui lòng ghi rõ: 

 

 

Tại sao Anh/Chị lại ứng tuyển vào làm 

việc tại Công ty? 

 

 

 

 

 

 



Anh/Chị mong đợi gì ở môi trường làm 

việc mới? 

 

 

 

 

 

Anh/Chị muốn làm việc với một người 

“Sếp” như thế nào? 

 

 

 

 

 

Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng qua 

kênh nào ? 

 

 Webiste công ty  

 Website tuyển dụng: ……………     
 Bạn bè/Người thân  

 Nhân viên Công ty giới thiệu  

 Khác: …………………. 

Theo Anh/Chị thì thứ tự ưu tiên khi 
chọn việc làm:  

 

(Đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Với mức ưu tiên cao nhất đánh 
số 1 và thấp nhất đánh số 6) 

 Thu nhập cao                              

 Học hỏi nghề nghiệp                                    

 Danh tiếng Công ty                   

 Cơ hội thăng tiến                    

 Môi trường làm việc                 

 Khác:………………………                        

Nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT? 
Bệnh viện:  

Mã số: 

Tình trạng sổ BHXH? 
 Dùng sổ mới  

 Dùng sổ cũ, Số sổ: …………..………..… 

 

Cam kết:  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đầy đủ và đúng 
sự thật. Tôi đồng ý cho Công ty Cổ phần Dịch vụ tư 
vấn -  Thẩm định giá Ánh Dương kiểm tra lý lịch và 

thông tin cá nhân của tôi trước khi tuyển dụng chính 

thức.   

 

Ngày….tháng….năm 20…. 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 


